GIÁO VIÊN: Lê Thị Nam. Nhóm trẻ B

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ:  Một số loại rau, củ, quả- Ngày vui 8/3
(Thực hiện 4 tuần. Từ ngày 24 /2/2025 đến ngày 21/3/2025)

	Mục tiêu 
	Nội dung 
	Hoạt động
( Chơi, học, ăn, ngủ, vệ sinh cá nhân)

	Lĩnh vực phát triển thể chất

	Phát triển dinh dưỡng

	MT 4. Trẻ biết đi vệ sinh đúng nơi qui định.
	- Tập đi vệ sinh đúng nơi qui định.
	
- Hướng dẫn cho trẻ ở mọi lúc mọi nơi

	MT 6. Trẻ biết chấp nhận; đội mũ khi ra nắng;  đi giày dép
	+ Đi dép.  

	* HĐ Chơi – Tập có chủ định:
- GDKNS: Dạy trẻ kỹ năng đi dép

	                                          Phát triển thể chất

	MT 10. Trẻ giữ được thăng bằng trong vận động đi/ chạy thay đổi tốc độ nhanh - chậm theo cô hoặc đi trong đường hẹp có bê vật trên tay.
	- Tập đi, chạy: 
Đi bước qua gậy kê cao
	* HĐ Chơi – Tập có chủ định: 
- PTVĐ: Đi bước qua gậy kê cao
+ Trò chơi “ Bắt bướm”
- PTVĐ: Đi theo đường ngoằn nghèo
+ Trò chơi: Lăn bóng

	MT 11. Trẻ biết thực hiện phối hợp vận động tay - mắt: tung - bắt bóng với cô ở khoảng cách 1m; ném vào đích xa 1-1,2m.
	- Tập tung, ném, bắt:
+ Tung bóng qua dây
	* HĐ Chơi – Tập có chủ định: 
- PTVĐ: Tung bóng qua dây
+ Trò chơi “ Gà trong vườn rau”


	MT 13. Trẻ biết thể hiện sức mạnh của cơ bắp trong vận động  bật
	- Tập tung, ném, bắt:
Bật qua các vòng 

	* HĐ Chơi – Tập có chủ định: 
- PTVĐ: Bật qua các vòng
+ Trò chơi: Dung dăng dung dẻ


	MT 15. Trẻ biết phối hợp được cử động bàn tay, ngón tay và phối hợp
tay-mắt trong các
hoạt động: nhào đất nặn; vẽ tổ chim; xâu vòng tay, chuỗi đeo cổ.                              
	- Đóng cọc bàn gỗ.
- Nhón nhặt đồ vật.
Tập xâu, luồn dây, cài, cởi cúc, buộc
- Dây, gắp.
- Chắp ghép hình.
- Chồng, xếp 6-8 khối.
- Tập cầm bút tô, vẽ.
- Lật mở trang sách. 
	* HĐ Chơi: Chơi ở hoạt động góc :
- Chơi ở góc hoạt động với đồ vật: Xâu vòng bằng quả, lá rau,  xem amlbun, ghép hình quả, Tô màu một số loại rau, củ, quả
- Góc chơi thao tác vai: Cách sử dụng đũa, thìa ( Áp dụng theo chương trình montestori)
- Chơi tập buổi chiều KNS: Dạy trẻ kỹ năng đi dép

	Lĩnh vực phát triển nhận thức

	MT 16. Trẻ biết sờ nắn, nhìn, nghe, ngửi, nếm để nhận biết đặc điểm nổi bật của đối tượng.
	- Sờ nắn, nhìn, ngửi ... đồ vật, hoa, quả để nhận biết đặc điểm nổi bật.
- Nếm vị của một số thức ăn, quả (ngọt - mặn - chua).
	* HĐ chơi: 
- Chơi ở ngoài trời: Quan sát quả cam, quả chuối
+ Trò chơi : Quả gì

	MT 18. Trẻ nói được tên của bản thân và những người gần gũi khi được hỏi.

	- Tên và một số đặc điểm bên ngoài của bản thân.
· Tên và công việc của những người thân gần gũi trong gia đình.
- Tên của cô giáo, các bạn, nhóm/lớp.
	* HĐ Chơi – Tập có chủ định: 
NBTN: 
+ Trò chuyện về ngày 08/3
- HĐ chơi: Chơi ở góc
[bookmark: _heading=h.gjdgxs]- Giờ đón trả trẻ cô trò chuyện với trẻ về ngày 8/3
- Trò chơi: Bắt bướm

	MT 20. Trẻ nói được tên và một vài đặc điểm nổi bật của các đồ vật, hoa quả, con vật quen thuộc.
	- Tên và một số đặc điểm nổi bật của rau, hoa, quả quen thuộc.
	* HĐ Chơi – Tập có chủ định: 
- NBTN: Rau cải – rau muống
             Quả chuối – quả cam
- NBPB: Rau ăn lá- rau ăn củ( Bắp cải- củ cà rốt)
- HĐ chơi: Chơi ở góc
- Giờ đón trả trẻ cô trò chuyện với trẻ về một số loại rau, củ, quả
- Trò chơi: Quả gì

	MT 23. Trẻ biết chỉ/nói tên hoặc lấy hoặc cất đúng đồ chơi màu đỏ/vàng/xanh theo yêu cầu.
	- Màu đỏ, vàng, xanh.

	* HĐ Chơi – Tập có chủ định: 
- HĐVĐV: + Xâu vòng 2 màu bằng lá rau
+ Bày quả ra đĩa
- HĐ Chơi: Chơi ở hoạt động góc: Góc HĐVĐV: Xâu vòng bằng quả, xâu vòng 2 màu lá rau, xâu vòng màu xanh màu đỏ tặng bà, tặng mẹ,  gắn quả cho cây, xếp hình

	Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ

	MT 27. Trẻ hiểu nội dung truyện ngắn đơn giản: trả lời được các câu hỏi về tên truyện, tên và hành động của các nhân vật
	- Lắng nghe khi người lớn đọc sách. 
- Xem tranh và gọi tên các nhân vật, sự vật, hành động gần gũi trong tranh.
- Nghe các bài thơ, đồng dao, ca dao, hò 
vè, câu đố, bài hát và truyện ngắn.
	* HĐ Chơi – Tập có chủ định: 
- Nghe kể chuyện: Thỏ con ăn gì. Quả thị,
- HĐ chiều: Nghe câu chuyện về một số loại rau, củ, quả: sưu tầm

	MT 29. Trẻ đọc  được bài thơ, ca dao, đồng dao với sự giúp đỡ của cô giáo.
	- Đọc các đoạn thơ, bài thơ ngắn có câu 3-4 tiếng.
- Nghe các bài thơ, đồng dao, ca dao, hò vè, câu đố, bài hát và truyện ngắn.
	* HĐ Chơi – Tập có chủ định: Đọc bài thơ:
+ Bắp cải xanh
+ Chăm rau
+ Dán hoa tặng mẹ
- HĐ chơi: Nghe bài thơ về rau, củ, quả: Quả thị, củ cà rốt,chuối, hoa kết trái, dán hoa tặng mẹ, cô giáo em, quà 8/3 

	MT 30. Trẻ nói được câu đơn, câu có 5 - 7 tiếng, có các từ thông dụng chỉ sự vật, hoạt động, đặc điểm quen thuộc.
	- Thể hiện nhu cầu, mong muốn  và hiểu biết bằng 1-2 câu đơn giản và câu dài.
	* Hoạt động chơi: Hoạt động ngoài trời, mọi lúc mọi nơi

	Lĩnh vực phát triển tình cảm, kỹ năng xã hội và thẩm mỹ

	MT 35. Trẻ biết biểu lộ sự thích giao tiếp với người khác bằng cử chỉ, lời nói.
	- Giao tiếp với những người xung quanh. 


	* HĐ chơi: Chơi ở hoạt động góc, chơi ở hoạt động ngoài trời, hoạt động chiều.
- Chơi mọi lúc mọi nơi

	Mt 43. Trẻ biết hát và vận động đơn giản theo một vài bài hát / bản nhạc quen thuộc.
	· Nghe hát, nghe nhạc với các giai điệu khác nhau; nghe âm thanh của các nhạc cụ.
- Hát và tập vận động đơn giản theo nhạc
	* HĐ Chơi – Tập có chủ định: 
- Dạy hát, VĐ:  Em ra vườn rau, Cà rốt, Anh nông dân và cây rau, Quả, Cây bắp cải, Quà 8/3
- Trò chơi: Thi ai nhanh
-  Nghe hát: Bầu và bí, Ngày vui 8/3, vườn cây của ba, vườn rau của mẹ, vườn cây nhà bé
- HĐ chơi: Nghe các bài hát về các loại rau, củ, quả:  
+ Tập thể dục buổi sáng cho trẻ tập theo nhạc các bài hát.
+ Chơi buổi chiều: Nghe các bài hát dân ca, bài hát về chủ đề

	MT 44. Trẻ thích tô màu, vẽ, nặn, xé, xếp hình, xem tranh (cầm bút di màu, vẽ nguệch ngoạc).
	- Vẽ các đường nét khác nhau, di mầu, nặn, xé, vò, xếp hình.
- Xem tranh

	* HĐ Chơi – Tập có chủ định
- Tạo hình: + Tô màu cây bắp cải
                     + Tô màu củ cà rốt 
                     + Tô màu áo tặng mẹ
                     + Tô màu quả táo
HĐ chơi: Trẻ chơi ở hoạt động góc : Góc HĐVĐV: Ghép hình quả, tô màu tranh một số loại rau củ, quả.


                                                              






















      KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ NHÁNH TUẦN 23: Một số loại rau ăn lá
(Thực hiện 1 tuần, từ ngày:  24/02/2024 – 28/02/2025)
	      Thứ

Nội dung
	Thứ 2

	Thứ 3 
	Thứ 4 
	Thứ 5 
	Thứ 6


	Đón trẻ, chơi, thể dục sáng
	- Cô đi sớm vệ sinh phòng nhóm, chuẩn bị đồ dùng, đồ chơi cho tất cả các hoạt động trong ngày
- Trẻ đến cô niềm nở đón trẻ trò chuyện với phụ huynh
- Gợi ý cho trẻ chơi theo ý thích. 
- Tập bài thể dục sáng: Tập theo nhạc bài hát: Cây bắp cải

	Chơi- tập có chủ đích
	 PTTC
+ PTVĐ 
 Đi bước qua gậy kê cao
+ TCVĐ: Bắt bóng, lăn bóng
	PTNT
NBTN:  Rau muống- rau cải 

	PTTCXH &TM
 Tạo hình;
Tô màu cây bắp cải

	PT NN
Thơ:
Bắp cải xanh

	PTTCXH & TM
DH (TT): Cây bắp cải 
NH: Bầu và bí


	Dạo chơi ngoài trời
	- Hoạt động có mục đích: Quan sát rau cúc, rau cải, luống hẹ, luống hành 
- Trò chơi vận động: Lăn bóng vào gôn, bắt bóng, mèo đuổi chuột, gieo hạt, gà trong vườn rau
- Chơi tự do: Cô chuẩn bị một số đồ chơi và các nguyên vật liệu cho trẻ chơi , chơi với đồ chơi ngoài trời.
+ HĐTT: Cho trẻ chơi TCDG: Nhảy bao bố

	Chơi, hoạt động ở các góc
	- Góc  vận động : Lăn bóng vào gôn, đi cà kheo, bong bóng xà phòng
- Góc hoạt động với đồ vật : Xâu vòng lá rau, xếp hình, xếp vườn rau. Tô màu cây rau , tô màu các loại quả
- Góc thao tác vai : Chơi quấy bột, cho em ăn, tắm cho em, ru em ngủ…

	Ăn, ngủ

	- Trẻ có thói quen sử dụng các từ như: Mời cô, mời bạn khi vào bữa ăn 
- Luyện các thói quen , nề nếp khi vào bữa ăn: Tự lấy, cất ghế,  cất bát thìa, tự xúc ăn.
- Trẻ có thói quen đi vệ sinh trước và sau khi ăn, trước khi đi ngủ
- Trẻ có thói quen tự lấy, cất gối, giữ trật tự khi ngủ

	    
Chơi tập buổi chiều
	PBTCM: TCHT: Đoán vật, cái gì trong túi
- Chơi tự chọn ở góc
	- Cho trẻ chơi trò chơi dân gian: Thả đỉa ba ba
- Chơi tự chọn ở góc
	 LQBM: Thơ; Bắp cải xanh

	- Tập cho trẻ làm quen với thao tác rửa tay
- Chơi tự chọn ở góc 
	- Lao động vệ sinh trong lớp
- Nêu gương cuối tuần


KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ NHÁNH TUẦN 24:  Ngày vui 8/3
(Thực hiện 1 tuần: Từ ngày: 03/03/2025 - 07/03/2025)
	      Thứ

Nội dung
	
Thứ 2

	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	
Thứ 6


	Đón trẻ, chơi, thể dục sáng
	- Cô đi sớm vệ sinh phòng nhóm, chuẩn bị đồ dùng, đồ chơi cho tất cả các hoạt động trong ngày
- Trẻ đến cô niềm nở đón trẻ trò chuyện với phụ huynh
- gợi ý cho trẻ chơi theo ý thích. 
- Tập bài thể dục sáng: Tập với nhạc bài hát: Quà 8/3

	Chơi- tập có chủ đích
	 PTTC
PTVĐ :
Bật qua các vòng
TCVĐ: Gà trong vườn rau
	PTNT
NBTN: Trò chuyện về ngày 8/3

	PTTCXH &TM
Tạo hình:
Tô màu chiếc áo tặng mẹ

	PT NN
Thơ: Dán hoa tặng mẹ


	PTTCXH & TM
- NH(TT):
Ngày vui  8/ 3
- DH(KH): Quà 8/3

	Dạo chơi ngoài trời  
	- Hoạt động có mục đích: Dạo chơi vườn hoa, dạo chơi sân trường, quan sát trah 8/3, quan sát vườn cây, quan sát cây hoa. 
- Trò chơi vận động: Đuổi bóng, bắt bướm, gà trong vườn rau, gieo hạt, Lộn cầu vồng.
- Chơi tự do: Cô chuẩn bị một số đồ chơi và các nguyên vật liệu cho trẻ chơi , chơi với đồ chơi ngoài trời.
Hoạt động thay thế; TCDG: Dung dăng dung dẻ

	Chơi, hoạt động ở các góc
	- Góc  vận động : Lăn bóng vào gôn, bò trong đường hẹp, đi cà kheo, bong bóng xà phòng
- Góc hoạt động với đồ vật : Xâu vòng lá rau, xếp hình, xếp vườn rau. Tô màu cây rau , tô màu các loại quả
- Góc thao tác vai : Chơi quấy bột, cho em ăn, tắm cho em, ru em ngủ…

	Ăn, ngủ

	- Trẻ có thói quen sử dụng các từ như: Mời cô, mời bạn khi vào bữa ăn 
- Rèn luyện các thói quen , nề nếp khi vào bữa ăn: Tự lấy, cất ghế,  cất bát thìa, tự xúc ăn.
- Trẻ có thói quen đi vệ sinh trước và sau khi ăn, trước khi đi ngủ
-    Trẻ có thói quen tự lấy, cất gối, giữ trật tự khi ngủ

	    
Chơi tập buổi chiều
	PBTCM: 
TCVĐ: Tay đẹp
- Chơi tự do ở góc
	- KNS: Dạy trẻ kỹ năng đi dép
- Chơi tự do ở góc
	SINH HOẠT CHUYÊN MÔN

	- Cho trẻ chơi trò chơi dân gian
- Chơi tự do ở góc
	- Lao động vệ sinh trong lớp
- Nêu gương cuối tuần



KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ NHÁNH TUẦN 25:  Các loại quả bé thích
(Thực hiện 1 tuần: Từ ngày:  10/03/2025 - 14/03/2025)
	           Thứ

Nội dung
	
Thứ 2

	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	
Thứ 6


	Đón trẻ, chơi, thể dục sáng
	- Cô đi sớm vệ sinh phòng nhóm, chuẩn bị đồ dùng, đồ chơi cho tất cả các hoạt động trong ngày
- Trẻ đến cô niềm nở đón trẻ trò chuyện với phụ huynh
- Gợi ý cho trẻ chơi theo ý thích.
- Tập bài thể dục sáng: Tập với nhạc bài hát: Quả gì

	Chơi- tập có chủ đích
	 PTTC
VĐCB:
Tung bóng qua dây
+ TCVĐ: Đuổi bóng 
	PTNT
NBTN:
Quả chuối – quả cam

	TCXH & TM
HĐVĐV:
Bày quả ra đĩa
(Quả to- quả nhỏ)
 
	PT NN
Chuyện:
Quả thị
 
 
 
	PTTCXH & TM
+ VĐTN (TT) : Quả gì 
+ NH(KH): Vườn cây của ba

	Dạo chơi ngoài trời
	- Hoạt động có mục đích: quan sát quả cam, quả chuối, cây xoài, quan sát thời tiết, dạo chơi sân trường
- Trò chơi vận động: Lăn bóng vào gôn, kéo co, gieo hạt, gà trong vườn rau
- Chơi tự do: Cô chuẩn bị một số đồ chơi và các nguyên vật liệu cho trẻ chơi , chơi với đồ chơi ngoài trời.
+ HĐTT: Cho trẻ nhặt lá cây trên sân trường

	Chơi, hoạt động ở góc
	- Góc  vận động : Lăn bóng vào gôn, bò trong đường hẹp, đi cà kheo, bong bóng xà phòng
- Góc hoạt động với đồ vật : Xâu vòng lá rau, xếp hình, xếp vườn rau. Tô màu cây rau , tô màu các loại quả
- Góc thao tác vai : Chơi quấy bột, cho em ăn, tắm cho em, ru em ngủ…

	Ăn, ngủ

	- Trẻ có thói quen sử dụng các từ như: Mời cô, mời bạn khi vào bữa ăn
- Rèn luyện các thói quen , nề nếp khi vào bữa ăn: Tự lấy, cất ghế,  cất bát thìa, tự xúc ăn.
- Trẻ có thói quen đi vệ sinh trước và sau khi ăn, trước khi đi ngủ
- Trẻ có thói quen tự lấy, cất gối, giữ trật tự khi ngủ

	
Chơi tập buổi chiều
	PBTCM:
TCHT: Lồng hộp
- Chơi  ở góc
	- Cho trẻ thực hiện vở bé làm quen với toán
- Chơi  ở góc
	LQBM
Chuyện: Quả thị
- Chơi ở góc
	- Cho trẻ chơi với đồ chơi ngoài trời
- Chơi ở góc
	- Lao động vệ sinh trong lớp
- Nêu gương cuối tuần

	
	
	
	
	
	
	
	
	


KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ NHÁNH TUẦN 26: Một số loại rau ăn củ
(Thực hiện 1 tuần: Từ ngày: 17/03/2025 - 21/03/2025)
	      Thứ

Nội dung
	
Thứ 2

	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	
Thứ 6


	Đón trẻ, chơi, thể dục sáng
	- Cô đi sớm vệ sinh phòng nhóm, chuẩn bị đồ dùng, đồ chơi cho tất cả các hoạt động trong ngày
- Trẻ đến cô niềm nở đón trẻ trò chuyện với phụ huynh
- gợi ý cho trẻ chơi theo ý thích. 
- Tập bài thể dục sáng: Tập với nhạc bài hát: Cây bắp cải

	Chơi- tập có chủ đích
	 PTTC
+ VĐCB: Đi theo đường ngoằn ngoèo 
+ TCVĐ: Dung dăng dung dẻ
	PTNT
NBTN
Củ su hào – Củ cà rốt

	PTTCXH &TM
Tạo hình:
Tô màu củ cà rốt

	PT NN
Truyện: Thỏ con ăn gì


	PTTCXH & TM
DH (TT) : Cà rốt
TCAN: Thi ai nhanh

	Dạo chơi ngoài trời  
	- Hoạt động có mục đích: quan sát củ cà rốt, cây su hào, củ cải trắng, vườn rau, vườn cây .
- Trò chơi vận động: Lăn bóng vào gôn, đuổi bắt, gà trong vườn rau, gieo hạt, mèo đuổi chuột.
- Chơi tự do: Cô chuẩn bị một số đồ chơi và các nguyên vật liệu cho trẻ chơi , chơi với đồ chơi ngoài trời.
+ HĐTT: Cho trẻ chơi TCDG:  Đi cà kheo

	Chơi, hoạt động ở các góc
	- Góc  vận động : Lăn bóng vào gôn, bò trong đường hẹp, đi cà kheo, bong bóng xà phòng
- Góc hoạt động với đồ vật : Xâu vòng lá rau, xếp hình, xếp vườn rau. Tô màu cây rau , tô màu các loại quả
- Góc thao tác vai : Chơi quấy bột, cho em ăn, tắm cho em, ru em ngủ…

	Ăn, ngủ

	- Trẻ có thói quen sử dụng các từ như: Mời cô, mời bạn khi vào bữa ăn 
- Rèn luyện các thói quen , nề nếp khi vào bữa ăn: Tự lấy, cất ghế,  cất bát thìa, tự xúc ăn.
- Trẻ có thói quen đi vệ sinh trước và sau khi ăn, trước khi đi ngủ
- Trẻ có thói quen tự lấy, cất gối, giữ trật tự khi ngủ

	    
Chơi tập buổi chiều
	PBTCM: 
TCHT: Quả gì
- Chơi tự do ở góc
	- Cho trẻ thực hiện vở bé làm quen với toán
- Chơi tự do ở góc
	LQBM: Chuyện: Thỏ con ăn gì
- Chơi tự do ở góc
 
	- Cho trẻ chơi với đồ chơi ngoài trời
- Chơi tự do ở góc
	- Lao động vệ sinh trong lớp
- Nêu gương cuối tuần




	
	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	
	

	
	

	
	

	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	



